
 
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 
 

Số:        /TM-YTST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Trà, ngày     tháng 6 năm 2023 

  

THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v Mua vật tƣ y tế của 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023  

Kính gửi: Quý công ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua một số vật tư y tế 

cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện. 

 Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà 

kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng vật tư y tế cụ thể như 

sau: Phụ lục đính kèm. 

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối 17h ngày 16 tháng 06 năm 2023. 

 Nơi nhận:  Khoa Dược - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Địa chỉ: 1118 Ngô 

Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng. 

 Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 

https://benhviensontra.com.vn/vi/ 

 Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan 

trong việc tạo giá; 

- Hồ sơ sản phẩm theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hơp tác của Quý công ty để kịp thời 

mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.  

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ngô Văn Đình Hoài 
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PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 
(Đính kèm thư mời chào giá số:        /TM-YTST ngày     tháng 6 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà) 

 

ST

T 
Tên hàng hoá 

Hãng sản 

xuất ( tham 

khảo) 

Thông số kỹ thuật tƣơng đƣơng ĐVT 
Số 

lƣợng 

1 

Viên nén khử 

khuẩn DIMAX 

CHLOR 

Nga 

- Thuận tiện, dễ dùng, an toàn cho người sử dụng, mùi Chlor bay nhanh trong 

khoảng từ 30 - 45p không gây khó chịu. 

- Khử khuẩn bề mặt trong gia dụng và y tế: 1 viên/10 lít nước. 

- Đồ thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm: 4 viên/10 lít nước hoặc 7 viên/10 lít 

nước. 

- Trọng lượng: ~2,7g/viên 

- Đóng gói: Hộp 1kg x 370 viên. 

Viên 7.000 

2 
Găng tay cao su 

y tế 
Việt Nam 

Kích thước: Chiều rộng (mm) Size: XS (70 ±10), S (80 ±10), M (95 ±10), L (111 

±10), XL (≥111)  

- Chiều dài (mm): Trung bình 240mm 

- Độ dày(mm): Ngón tay: Tối thiếu 0.08, lòng bàn tay: Tối thiểu 0.08 

- Hàm lượng Protein: Tối đa 200 ug/g. Hàm lượng bột: Tối đa 10 mg/dm2 

- Găng có bột và chưa tiệt trùng 

- Độ giãn dài trước già hóa(%): Tối thiểu 650 

- Độ giãn dài sau già hóa (%): Tối thiểu 500 

- Sức căng cơ trước già hóa (Mpa): Tối thiếu 18 

- Sức căng cơ sau già hóa (Mpa): Tối thiểu 14 

- Sử dụng được cả hai tay, nhám đầu ngón tay, cổ tay cuộn. 

Đôi 15.000 
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3 Dao đốt điện  

- Tay dao đốt có 2 nút điều khiển 

- Bật/Tắt chức năng ngay tại tay cầm, rất tiện lợi và hiệu quả cho bác sĩ phẩu thuật 

- Dao mổ điện dùng nhiều lần 

- Đầu cắm tiêu chuẩn với 3 chân cắm 

- Dây nối dài khoảng 3m 

- Tích hợp sẵn mũi dao đốt điện 

- Có thể tháo mũi đốt ra thay đổi phù hợp với từng cuộc phẩu thuật 

Cái 350 

4 

Găng tay PT 

không tiệt trùng 

A1(Merufa-

VN) 

Việt Nam 

- Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng các số được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 

10282:2014. 

- Chiều dài (min): 280mm. 

- Chiều dày 1 lớp (min): 0,15±0,02mm. 

- Chiều rộng: số 6: 77±5mm, số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 

8.0: 102±5mm.  

- Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12,5N; sau già hóa ≥ 9,5N.  

- Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥ 550%.  

- Găng đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE. 

Đôi 20.000 

5 
Bông Bạch 

Tuyết 
Việt Nam 

- 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả năng tự hủy, hạn chế ô nhiễm môi trường 

- - Công nghệ Spunplace xử lý màng bông bằng tia nước áp lực cao giúp bông mịn, 

dai, không xơ bông trên bề mặt 

- Khả năng thấm hút dưới 10s 

- Đạt các chứng nhận về quy trình và chất lượng. 

Kg 80 

6 Bông lọc khuẩn Trung Quốc 
- Được làm từ nhựa y tế 

- Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi 
Cái 200 
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7 

Sonde Foley 2 

nhánh phủ 

silicon trong 

lòng ống, các số 

Trung Quốc 

- Làm từ cao su tự nhiên 

- Được phủ 1 lớp silicon 

- Có van nhựa hoặc van cao su 

- Đóng gói từng túi riêng lẻ 

Cái 400 

8 

Giấy in kết quả 

siêu âm sony 

upp 

Nhật Bản 
- Model: UPP - 110S 

- KT :110mmx20m 
Cuộn 150 

9 

Cuộn màng 

đóng túi sắc 

thuốc 

Việt Nam 

- Rộng 10cm 

- Dài 400m/cuộn 

- Trọng lượng: 4,5kg/cuộn 

Cặp 1 

10 
Nước rửa phim 

X-Quang 
Trung Quốc - Phù hợp với tất cả các loại máy chụp X-Quang nha khoa hiện có trên thị trường Chai 36 

11 Megasept Opa Việt Nam 

- Cảm quan : dung dịch trong suốt 

- Độ pH ở 20
o
C : 7,0-9,0 

- Tỷ trọng ở 20
o
C : 0,95-1,10g/ml 

Can 30 

12 Túi ép 20cm Việt Nam 

- - Có>=3 đường hàn nhiệt chắc chắn, đảm bảo chất lượng bao bì trong quá trình sử 

dụng.Gồm 2 lớp: một lớp giấy, một lớp film. Lớp giấy có mật độ giấy >=70g/m
2
, 

màng film 2 lớp: PET dày 12µm và CPP dày 40µm 

- Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 

- Số lô, ngày sản xuất và tiêu chuẩn in rõ dọc theo các mối hàn ngăn ngừa mực in 

xâm nhập vào trong bao bì. 

Cuộn 15 
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13 Túi ép 40cm Việt Nam 

- - Có>=3 đường hàn nhiệt chắc chắn, đảm bảo chất lượng bao bì trong quá trình sử 

dụng.Gồm 2 lớp: một lớp giấy, một lớp film. Lớp giấy có mật độ giấy >=70g/m2, 

màng film 2 lớp: PET dày 12µm và CPP dày 40µm 

- - Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO 

- - Đạt tiêu chuẩn ISO 

- - Số lô, ngày sản xuất và tiêu chuẩn in rõ dọc theo các mối hàn ngăn ngừa mực in 

xâm nhập vào trong bao bì. 

Cuộn 6 
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